
STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

1 TRẦN QUỐC ĐẠT 10/10/1998 179247532

2 TRƯƠNG VĂN DŨNG 10/02/1985 274210204

3 NGUYỄN VĂN HẢI 15/09/1999 179225689

4 NGUYỄN VĂN HẢI 15/09/1999 179225689

5 VŨ THỊ BÍCH HẢI 25/09/1997 279185914

6 ĐỖ NGỌC HƯNG 25/05/1979 179255731

7 TRẦN QUANG HUY 25/04/1993 179205054

8 LÊ DƯƠNG DIỆP KHA 29/07/1997 279206975

9 NGUYỄN VĂN ANH KHOA 02/03/1993 179194543

10 NGUYỄN PHÚ LỘC 18/06/1991 279174828

11 NGUYỄN TẤN LỘC 05/11/1984 279207011

12 NGUYỄN VĂN NAM 01/01/1995 279164671

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ DU LỊCH

             DANH SÁCH HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH KHÔNG ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN

                  KHÓA CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO HƯỚNG DẪN VIÊN DU LỊCH NỘI ĐỊA VÀ HƯỚNG DẪN VIÊN 

             DU LỊCH QUỐC TẾ NĂM 2026 (KHÓA 01 TỪ NGÀY 17 ĐẾN NGÀY 19 THÁNG 6 NĂM 2026) 

            (Đính kèm Thông báo số         /TB-SDL ngày      tháng 6 năm 2026)



STT HỌ TÊN TÊN NGÀY SINH SỐ THẺ GHI CHÚ

13 LÊ VĂN NAM 12/08/1986 179173558

14 ĐOÀN THỊ LAN PHƯƠNG 02/09/1988 179183850

15 NGUYỄN NGỌC THẠCH 30/04/2000 191220003

16 LÝ CHÍ THÀNH 15/01/1999 279206924

17 ĐỔNG THU THẢO 30/10/1998 179258361

18 ĐOÀN THANH THƯỜNG 18/07/1997 279206894

19 VĂN CÔNG TOẢN 23/09/1996 279196218

20 PHẠM THỊ THANH TRÀ 17/03/1996 156211559

21 PHẠM THỊ THANH TRÀ 08/06/1987 256150514

22 NGUYỄN HOÀNG TRÍ 27/10/1998 179205439

23 NGUYỄN THÁI TRUNG 22/06/1991 179215590

24 VÕ BẢO TRUNG 30/10/1987 279164729

                                                SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thẻ HDVDL không do 

Sở Du lịch TPHCM cấp
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